
Phụ lục 2

DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH 140/2017/NĐ-CP

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SNV  ngày  22/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh
Nữ

Chỗ ở hiện
nay (để
báo tin)

Đơn  vị
dự

tuyển

Vị trí dự
tuyển

Mã
Vị trí

dự
tuyển

Ngạch
dự

tuyển

Đào tạo chuyên môn Thành tích học tập, nghiên cứu
khoa học

Trình độ ngoại ngữ, tin
học

Đối
tượng
được

ưu tiên

Ghi chú
Tên trường

đào tạo Trình độ

Ngành
hoặc

chuyên
ngành

Hình
thức

đào tạo

Kết quả
học tập

(Xếp loại
tốt

nghiệp)

Kết
quả
rèn

luyện
(Xếp
loại
rèn

luyện)

Tên cuộc thi,
công trình
nghiên cứu

Thời
gian

Kết quả
cuộc
thi,

công
trình

nghiên
cứu

Ngoại ngữ Tin học

1
Nguyễn
Thị Vân

Anh 10/05/2001 x

Xóm Nhân
Thắng, xã
Giao Nhân,
huyện Giao
Thủy, tỉnh
Nam Định

UBND
huyện
Xuân
Trường

Quản lý tài
chính -
Ngân sách

16.1
Chuyên
viên

Trường Đại
học Ngoại
Thương

Cử nhân
Kế toán -
Kiểm toán

Chính
quy

Xuất sắc Tốt

 - Kỳ thi chọn
học sinh giỏi tỉnh
năm học 2018-
2019 (lớp 12)
 - Hội thảo - Hội
thi Toán và các
môn KHTN bằng
tiếng Anh, năm
học 2017-2018
(lớp 11)

2019

2018

 - Giải
nhì môn
Tổng
hợp
khối A

- Giải
nhất

 - Toeic 800
điểm

 - Tiếng Anh
chuẩn đầu ra
tương đương
bậc 4/6 KNL
NN Việt Nam

 - Chứng chỉ
Ứng dụng
CNTT cơ

bản
 - Đạt chuẩn
kỹ năng sử
dụng công
nghệ thông
tin cơ bản

Kết quả rèn
luyện: xếp loại
rèn luyện tốt,
chưa đủ điều

kiện, tiêu chuẩn
theo quy định
tại khoản 1,
Điều 2 Nghị

định số
140/2017/NĐ-

NĐ

2
Lê Bùi
Ngọc

Mai 15/11/1999 x

Thôn Tử
Vinh, xã
Yên
Lương,
huyện Ý
Yên, tỉnh
Nam Định

Sở Tài
chính

Chuyên
viên về
quản lý dự
án đầu tư

6.2
Chuyên
viên

Trường Đại
học Kinh tế
quốc dân

Cử nhân Kiểm toán
Chính
quy

Xuất sắc Tốt

Kỳ thi học sinh
giỏi tỉnh các môn
văn hóa năm học
2016-2017 (lớp
12)

2017
Giải ba

môn
Ngữ văn

Tiếng Anh
B2

Chứng chỉ
MOS (Bài

thi đánh giá
kỹ năng Tin

học Văn
phòng)

Con
thương

binh

Kết quả rèn
luyện: xếp loại
rèn luyện tốt,
chưa đủ điều

kiện, tiêu chuẩn
theo quy định
tại khoản 1,
Điều 2 Nghị

định số
140/2017/NĐ-

NĐ
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3
Lại Thị
Đông

Trang 06/09/2000 x

Yên
Thống, xã
Liêm
Phong,
huyện
Thanh
Liêm, tỉnh
Hà Nam

Sở Tài
chính

Chuyên
viên về
Quản lý
công sản

6.1
Chuyên
viên

Học viện
Ngân hàng

Đại học

Ngành Tài
chính ngân
hàng,
chuyên
ngành Ngân
hàng

Chính
quy

Xuất sắc

 - Cuộc thi "Tìm
hiểu về bảo hiểm
tiền gửi và hoạt
động của Bảo
hiểm tiền gửi
Việt Nam" (do
Chi nhánh Bảo
hiểm tiền gửi
Việt Nam tại
thành phố Hà Nội
cấp giấy chứng
nhận)

2019 Giải ba
Tiếng Anh
B2

Chứng chỉ
Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Có thành tích
học tập, nghiên

cứu chưa đủ
điều kiện, tiêu
chuẩn theo quy
định tại điểm b,
điểm c, khoản
1, Điều 2 Nghị

định số
140/2017/NĐ-

NĐ.

4 Vũ Văn Trọng 02/05/1994

Số 51,
ngách 61,
ngõ 67,
đường
Phùng
Khoang,
phường
Trung Văn,
quận Nam
Từ Liêm,
thành phố
Hà Nội

UBND
huyện Ý
Yên

Quản lý
khoa học
và công
nghệ

12.1
Chuyên
viên

Trường Đại
học quốc tế
Bắc Hà

Trường Đại
học Xây
dựng Hà
Nội

Kỹ sư

Thạc sĩ

 - Ngành
Kỹ thuật
công trình
xây dựng,
chuyên
ngành Xây
dựng dân
dụng và
công nghiệp
 - Ngành
Quản lý xây
dựng,
chuyên
ngành Quản
lý đô thị

Chính
quy

Chính
quy

Giỏi Khá

 - Kỳ thi chọn
học sinh giỏi lớp
9, lớp 12 tỉnh
Ninh Bình năm
học 2011-2012
(lớp 12)
 - Kỳ thi chọn
học viên giỏi giải
Toán trên máy
tính cầm tay cấp
tỉnh năm học
2011 - 2012 (lớp
12)

2012

2012

 - Giải
nhì môn
Toán

- Giải
ba giải
Toán
trên
máy
tính
cầm tay

Chứng chỉ
Tiếng Anh
bậc 3

Chứng chỉ
Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Trình độ thạc sĩ
có chuyên

ngành đào tạo
không cùng

ngành đào tạo ở
bậc học đại học,

chưa đủ điều
kiện, tiêu chuẩn
theo quy định

tại điểm b,
khoản 2, Điều 2

Nghị định số
140/2017/NĐ-

NĐ.

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh
Nữ

Chỗ ở hiện
nay (để
báo tin)

Đơn  vị
dự

tuyển

Vị trí dự
tuyển

Mã
Vị trí

dự
tuyển

Ngạch
dự

tuyển

Đào tạo chuyên môn Thành tích học tập, nghiên cứu
khoa học

Trình độ ngoại ngữ, tin
học

Đối
tượng
được

ưu tiên

Ghi chú
Tên trường

đào tạo Trình độ

Ngành
hoặc

chuyên
ngành

Hình
thức

đào tạo

Kết quả
học tập

(Xếp loại
tốt

nghiệp)

Kết
quả
rèn

luyện
(Xếp
loại
rèn

luyện)

Tên cuộc thi,
công trình
nghiên cứu

Thời
gian

Kết quả
cuộc
thi,

công
trình

nghiên
cứu

Ngoại ngữ Tin học

2
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